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	BỘ NỘI VỤ

Số:       /BC-BNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021


BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH (BỔ SUNG)

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


Ngày 05/02/2021, Bộ Nội vụ có Báo cáo số 524/BC-BNV đánh giá tác động chính sách Đề nghị xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở nội dung đánh giá tác động chính sách, Chính phủ đã xem xét, thông qua Đề nghị xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn với 05 chính sách, gồm: (i) Mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi; (ii) Đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của chính quyền cấp xã; (iii) Trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính (QĐHC) bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng; (iv) Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và (v) Phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn.  
Ngày 27/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2022) và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 
Trong quá trình tổ chức soạn thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung 03 chính sách: (i) Luật hóa quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở (bao gồm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp); (ii) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; (iii) Mở rộng phạm vi dân chủ trực tiếp của Nhân dân. 
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
, Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá tác động chính sách (bổ sung); nội dung cụ thể như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động và người lao động trong việc phát huy khả năng, trí tuệ và sức sáng tạo của mình trong cơ quan, đơn vị và trong doanh nghiệp.
1.1. Ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW, “Về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở” để cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/HNTW ngày 18/06/1997 của Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Trên cơ sở đó:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết: (i) Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (ii) Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; (iii) Nghị quyết số 60/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; (iv) Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 
- Chính phủ ban hành các Nghị định: (i) Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (ii) Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan); (iii) Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (thay thế các Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc).

1.2. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước, trong thời gian qua việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng lên. 
- Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư. Quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát” tiếp tục trở thành một trong các mục tiêu và động lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của địa phương, cơ sở. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng gắn kết tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn đã trở thành một phong trào được lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đi vào cuộc sống của người dân, tạo không khí cởi mở, củng cố lòng tin của Nhân dân vào chế độ, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở. Nơi nào thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thì các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... đạt kết quả tốt.
- Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã làm chuyển biến về ý thức, đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt người có chức vụ, quyền hạn theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được phát huy thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động của nền công vụ; thực hiện và bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức một cách công khai, minh bạch, góp phần ngăn ngừa, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại.
- Việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của doanh nghiệp đã bảo đảm quyền của người lao động được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát và được quyết định; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển, cải thiện đời sống của người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Cơ chế ba bên được xác lập (Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn và Nhà nước) bảo đảm cho quá trình dân chủ hóa mối quan hệ lao động trên nguyên tắc hợp tác, dân chủ, bình đẳng, khách quan và tôn trọng ý kiến, quyền lợi của các bên. Thực hiện dân chủ tại nơi làm việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
1.3. Thực tiễn triển khai trong thời gian qua và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất định. Ngoài những vấn đề bất cập đã chỉ ra tại Báo cáo số 524/BC-BNV nêu trên, Bộ Nội vụ bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
a) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở còn tản mạn, có sự chồng chéo, quy định ở các văn bản có hiệu lực pháp lý khác nhau, có nội dung chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

Như đã nêu ở trên, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý khác nhau. Cụ thể như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
Ngoài ra, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành một số văn bản pháp luật quy định về quyền dân sự - chính trị, về tổ chức và hoạt động của thiết chế nhà nước và xã hội, trong đó có chứa đựng các quy phạm liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thanh tra, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức... Điều này dẫn đến hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Cụ thể là:

- Hiến pháp năm 2013 với tinh thần đề cao quyền dân chủ của Nhân dân, theo đó đã ghi nhận các hình thức thực hiện quyền dân chủ “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Điều 6); “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước” (khoản 1 Điều 28) và hiến định trách nhiệm “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (khoản 2 Điều 28). 
Đồng thời, tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013 khẳng định nguyên tắc “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Trong khi đó, hiện nay các quy định của pháp luật điều chỉnh chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở đang được ghi nhận tại 03 văn bản dưới luật (Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ) là chưa thực sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về tôn trọng, ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân.

- Nội dung quy định trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP có sự khác biệt về không gian điều chỉnh (xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nơi làm việc của người lao động theo hợp đồng lao động), tuy nhiên, cả 03 văn bản nêu trên đều quy định nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm: (i) Công khai thông tin; (ii) tham gia ý kiến, (iii) và kiểm tra, giám sát. Đồng thời, cả 03 văn bản đều điều chỉnh mối quan hệ của cá nhân công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với chủ thể mang quyền lực (chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động). Ngoài ra, cả 03 văn bản đều được ban hành với mục tiêu bảo đảm quyền làm chủ của công dân, người lao động; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Do vậy, việc quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nhiều văn bản có hiệu lực pháp lý khác nhau là chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Phạm vi thực hiện dân chủ theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bao gồm: (i) Dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; (ii) dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp và (iii) dân chủ tại xã, phường, thị trấn. Đồng thời, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã giao “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở”. 
Đặc biệt, tại Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ Chính trị đã giao “Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. 
Thực hiện các quy định và chỉ đạo nêu trên của Bộ Chính trị, cần nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, trình Quốc hội giải pháp hoàn thiện thể chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

b) Pháp luật hiện hành chưa có quy định thống nhất, cụ thể và riêng biệt về quyền của các chủ thể là Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện dân chủ tại cơ sở. 
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVHQ11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP điều chỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó quy định theo hướng lồng ghép quyền của các chủ thể thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các quy định về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc quy định như hiện nay dẫn đến tình trạng:

- Các chủ thể thực hiện dân chủ ở cơ sở khó nhận diện hoặc nhận thức không đầy đủ về phạm vi quyền hạn của mình, từ đó chủ động, tích cực trong việc tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
- Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trốn tránh trách nhiệm hoặc việc tổ chức thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất.

c) Pháp luật hiện hành quy định về phạm vi và cách thức thực hiện dân chủ trực tiếp tại cơ sở còn có mặt hạn chế. 
Nếu coi dân chủ trực tiếp là quyền thể hiện ý chí trực tiếp của Nhân dân trong các lĩnh vực liên quan đến việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, không phải thông qua một chủ thể trung gian nào, có hiệu lực và giá trị thi hành ngay thì dân chủ ở cơ sở là một trong các phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp cơ bản (cùng với bầu cử, bãi miễn đại biểu dân cử và trưng cầu ý dân). 
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã quy định những nội dung đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, đồng thời quy định giá trị và hiệu lực thi hành của các quyết định này. Tuy nhiên, phạm vi các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định còn tương đối hạn chế, bao gồm 2 nội dung: (i) chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và (ii) các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, Pháp lệnh chưa quy định cụ thể chủ thể thực hiện dân chủ ở cơ sở có quyền đề xuất các vấn đề đưa ra để Nhân dân quyết định. Trên thực tế, Nhân dân chủ yếu bàn và quyết định các nội dung do Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố đề xuất, do vậy chưa phát huy được vai trò của người dân và các chủ thể khác trong việc đề xuất những nội dung đưa ra Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Bên cạnh các mục tiêu xây dựng chính sách đã nêu tại Báo cáo số 524/BC-BNV, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các chính sách trong quá trình soạn thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm các mục tiêu sau:

2.1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.2. Bám sát và cụ thể hóa quyền dân chủ của Nhân dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là quyền dân chủ trực tiếp.

2.3. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Luật hóa quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở (bao gồm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ tại nơi làm việc)
1.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành dưới hình thức văn bản dưới luật là chưa thực sự phù hợp với các quy định về quyền dân chủ của Nhân dân và nguyên tắc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, đồng thời chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng tại Chỉ thị số 30-CT/TW và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị (như đã phân tích tại mục I.1. Báo cáo này).

b) Việc quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt theo hướng phân chia theo phạm vi thực hiện là chưa bảo đảm tính thống nhất về quyền dân chủ của Nhân dân; về các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.2. Mục tiêu chính sách

a) Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 120-KL/TW về trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội trong công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở.
b) Nâng cao giá trị pháp lý các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với vị trí, vai trò và ý nghĩa của thể chế “dân chủ” được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.

1.3. Giải pháp đề xuất
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
b) Giải pháp 2: Xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (doanh nghiệp).
c) Giải pháp 3: Xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên cơ sở luật hóa các quy định của Pháp lệnh số 342007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (phần quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc).
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở (bao gồm: thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ tại nơi làm việc).
- Tác động tích cực
+ Cơ bản bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và phát huy vai trò của Nhân dân trong việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát”.

+ Tạo sự ổn định của pháp luật hiện hành, từ đó việc thực hiện các quy định về dân chủ ở các loại hình cơ sở được duy trì theo nền nếp đã được hình thành và thực hiện trong thời gian qua. 

+ Không phát sinh các chi phí cho quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.
- Tác động tiêu cực: 
+ Quyền làm chủ của Nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa thực sự được bảo đảm và ghi nhận bằng hình thức phù hợp theo quy định của Hiến pháp 2013. 
+ Chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị.
+ Các quy định về quyền dân chủ của Nhân dân; về các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa được quy định một cách đồng bộ, thống nhất ở hình thức văn bản luật theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013.
+ Chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở là phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, tương thích với những quy định của pháp luật hiện hành. Nhất là trong tình hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; những biến động về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong khu vực và trên thế giới; tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến đời sống sinh kế của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
b) Giải pháp 2: Xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (doanh nghiệp).
- Tác động tích cực: 
+ Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 và Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
+ Kịp thời bổ sung, điều chỉnh những quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới và tương thích, đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật liên quan.
+ Nâng cao giá trị pháp lý các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn phù hợp với vị trí, vai trò và ý nghĩa của thể chế “dân chủ” được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.

+ Bảo đảm sự ổn định của hệ thống pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (doanh nghiệp).
+ Không tốn kém chi phí để tổng kết thực tiễn thi hành và rà soát hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.
- Tác động tiêu cực: 
+ Chưa ghi nhận, bảo đảm thực hiện các quyền công dân dưới hình thức văn bản luật theo quy định của Hiến pháp năm 2013. 
Các quy định về quyền dân chủ của Nhân dân, về các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở chưa được quy định một cách đồng bộ, thống nhất dưới hình thức văn bản luật.
+ Vẫn tồn tại sự giao thoa, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở.
+ Việc quy định thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp dưới các hình thức văn bản pháp luật có giá trị pháp lý khác nhau (luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ), nhất là tính ổn định và giá trị pháp lý của nghị định là không cao, từ đó sẽ dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng đều ở các khu vực, các loại hình cơ sở. 
c) Giải pháp 3: Xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên cơ sở luật hóa các quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (phần quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc).
- Tác động tích cực:

+ Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân và nguyên tắc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và hạn chế quyền công dân. Tạo khung pháp lý vững chắc về thực hiện dân chủ ở cơ sở, một mặt phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mặt khác nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực nhà nước, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
+ Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng tại Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW và Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
+ Các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở được luật hóa một cách đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

- Tác động tiêu cực: 

+ Phát sinh các chi phí cho quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới sau khi được ban hành.
+ Phải giải quyết mối quan hệ giữa Luật này với các luật có liên quan như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động (tuy nhiên, vấn đề này có thể giải quyết thông qua quy định về áp dụng pháp luật).
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở nội dung đánh giá tác động của các giải pháp, cân bằng giữa lợi ích và chi phí, Bộ Nội vụ thấy rằng cả 3 giải pháp đều đưa lại những tác động tích cực và tiêu cực, tuy nhiên, với giải pháp 3 có thể những tác động tích cực rõ ràng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở và định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn giải pháp số 3.
2. Chính sách 2: Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về nội hàm của dân chủ ở cơ sở và quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, vấn đề này chủ yếu lồng ghép trong quy định về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là một trong những nguyên nhân của tình trạng người dân khó nhận diện hoặc không nhận thức được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ/trách nhiệm của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó lơ là, không coi trọng việc thực hiện quyền dân chủ của mình hoặc lợi dụng quyền dân chủ để cản trở việc thi hành các quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Bên cạnh đó, việc thiếu quy định chung, thống nhất về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng dẫn đến tình trạng cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, người sử dụng lao động xem nhẹ quyền dân chủ của Nhân dân, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hình thức hoặc bị phần tử cơ hội, thế lực phản động lợi dụng chiêu bài thực hiện dân chủ để kích động, gây rối, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
2.2. Mục tiêu chính sách

a) Tạo cơ sở pháp lý để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ về dân chủ ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá và có chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
b) Nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động về quyền và trách nhiệm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2.3. Giải pháp

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
c) Giải pháp 3: Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2.4. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
Theo giải pháp này, các văn bản quy phạm pháp luật được giữ nguyên để áp dụng, các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được lồng ghép trong các quy định về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Việc thực hiện giải pháp này không đem lại tác động tích cực cho xã hội, Nhân dân và Nhà nước, vẫn tiếp tục tồn tại các vấn đề bất cập đã nêu tại khoản 2.1.
b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể về quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tác động tích cực: 

+ Tạo lập cơ sở pháp lý rõ ràng để người dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở: ví dụ: quyền được ủy quyền, quyền khiếu nại, tố cáo về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

+ Nhân dân thấy rõ quyền của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó tăng cường nhận thức, thúc đẩy người dân tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân với tư cách là chủ thể của quyền lực nhà nước.
- Tác động tiêu cực: 
+ Việc quy định quyền mà không quy định nghĩa vụ của công dân sẽ dẫn đến việc thực hiện nguyên tắc “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Hiến pháp năm 2013 chưa được bảo đảm.
+ Tình trạng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền có thể sẽ khó được kiểm soát, gây nên mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ nếu không có các quy định về nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
c) Giải pháp 3: Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tác động tích cực:

+ Giải pháp này có đầy đủ các tác động tích cực của giải pháp 2; đồng thời bảo đảm nguyên tắc “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Hiến pháp năm 2013.
+ Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà không lồng ghép trong các quy định chung khác, một mặt góp phần nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của công dân, mặt khác sẽ tạo sự chủ động cho Nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
+ Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, từ đó ngăn ngừa tình trạng trốn tránh trách nhiệm hoặc tổ chức thực hiện một cách hình thức.
- Tác động tiêu cực: 
Trong quá trình thực hiện, trình độ nhận thức của người dân giữ vai trò quan trọng trong việc xác định đúng phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nếu nhận thức không đúng hoặc chưa đầy đủ, có thể dẫn đến tình trạng lợi dụng dân chủ gây bất lợi cho xã hội và quản lý của nhà nước.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh các giải pháp cho thấy việc thực hiện giải pháp 3 sẽ có nhiều tác động tích cực hơn, một mặt bảo đảm sự thống nhất về quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quy định của Hiến pháp và pháp luật, mặt khác tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho người dân chủ động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 
Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn giải pháp 3. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp này cũng cần phải tính đến các quy định về nghĩa vụ một cách chặt chẽ cho phù hợp để hạn chế tình trạng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định trong xã hội.
3. Chính sách 3: Mở rộng phạm vi dân chủ trực tiếp của Nhân dân
3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Phạm vi dân chủ trực tiếp quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Theo đó, người dân chỉ bàn và quyết định đối với 02 nội dung, gồm: (i) Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí; (ii) Các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. 
Đối với các nội dung Nhân dân bàn và biểu quyết, kết quả biểu quyết của Nhân dân chỉ được thi hành khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đồng thời, pháp luật không quy định cụ thể các cơ sở để công nhận và thi hành kết quả biểu quyết của Nhân dân.
- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 chưa có quy định về sáng kiến Nhân dân - hình thức để người dân đề xuất sáng kiến, đưa ra để cộng đồng dân cư hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
Sáng kiến Nhân dân là một hình thức dân chủ trực tiếp được quy định phổ biến trong pháp luật các quốc gia trên thế giới. Việc quy định hình thức này là biểu hiện cao nhất của quyền làm chủ của Nhân dân, theo đó, Nhân dân không chỉ quyết định các vấn đề do Nhà nước đưa ra mà còn chủ động đề xuất và quyết định các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư. Pháp luật Việt Nam hiện chỉ quy định về sáng kiến Nhân dân gián tiếp thông qua quyền kiến nghị về luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của Đại biểu Quốc hội.
3.2. Mục tiêu chính sách

a) Cụ thể hóa định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có yêu cầu “mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước” tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

b) Phù hợp với quy định và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về nâng cao vai trò của dân chủ trực tiếp trong việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân.

3.3. Giải pháp 
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành
b) Giải pháp 2: Mở rộng phạm vi các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp và có giá trị thi hành ngay, không quy định thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc xem xét, công nhận hoặc bãi bỏ các quyết định của Nhân dân. 

c) Giải pháp 3: Mở rộng phạm vi các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với việc công nhận quyết định của cộng đồng dân cư (phạm vi, thẩm quyền và căn cứ công nhận); quy định về sáng kiến Nhân dân (Nhân dân có quyền đề xuất các vấn đề đưa ra cộng đồng dân cư bàn bạc, quyết định).
3.4. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành

Theo giải pháp này, phạm vi và hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp của người dân còn hạn chế, vẫn tồn tại các vấn đề bất cập đã nêu. Như vậy giải pháp này sẽ không mang lại những tác động tích cực đối với người dân và các cơ quan nhà nước.
b) Giải pháp 2: Mở rộng phạm vi các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp và có giá trị thi hành ngay, không quy định thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc xem xét, công nhận hoặc bãi bỏ các quyết định trực tiếp của Nhân dân.
- Tác động tích cực:

+ Phù hợp với chủ trương của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về mở rộng dân chủ trực tiếp;

+ Dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng hơn, theo đó là mở rộng nội dung Nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nâng cao vai trò và giá trị quyết định của Nhân dân; thể chế hóa thêm một bước phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo chủ trương của Đảng.

- Tác động tiêu cực:

+ Chưa có cơ chế chặt chẽ để kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp đối với các quyết định trực tiếp của Nhân dân;

+ Việc mở rộng quá lớn phạm vi quyết định trực tiếp của Nhân dân, đồng thời bãi bỏ quy định về việc công nhận quyết định của Nhân dân (các quyết định về nhân sự, quyết định có tính chất quy phạm chung như hương ước, quy ước) phần nào phá vỡ tính ổn định của hệ thống chính trị cơ sở;
+ Thiếu sự kết nối giữa thẩm quyền quyết định trực tiếp của Nhân dân và vai trò của chính quyền cơ sở trong việc kiểm soát và tổ chức thực hiện các quyết định này.

c) Giải pháp 3: Mở rộng phạm vi các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với việc công nhận quyết định của cộng đồng dân cư (phạm vi, thẩm quyền và căn cứ công nhận); quy định về sáng kiến Nhân dân (Nhân dân có quyền đề xuất các vấn đề đưa ra cộng đồng dân cư bàn bạc, quyết định). 
- Tác động tích cực:

+ Giải pháp này có đầy đủ các tác động tích cực của giải pháp 2;

+ Bảo đảm việc mở rộng có chọn lọc trên cơ sở kế thừa các yếu tố hợp lý quy định của pháp luật hiện hành về việc Nhân dân biểu quyết, cơ quan có thẩm quyền công nhận; bảo đảm tính ổn định trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở;

+ Có cơ chế kiểm tra, kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp đối với quyết định của cộng đồng dân cư; việc công nhận hoặc bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư được thực hiện công khai, minh bạch;

+ Ghi nhận quyền đề xuất sáng kiến Nhân dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
- Tác động tiêu cực: 
+ Giải pháp này có thể phát sinh thêm quy trình, thủ tục từ phía các cơ quan nhà nước trong việc lấy ý kiến, sáng kiến, xét và công nhận các sáng kiến của Nhân dân, từ đó có thể phát sinh thủ tục, các chi phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

+ Giải pháp này đòi hỏi nâng cao hơn nữa về nhận thức, ý thức làm chủ, trách nhiệm của Nhân dân; và từ phía các cơ quan Nhà nước đòi hỏi cán bộ, công chức phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu thực hiện không bảo đảm hiệu quả, chất lượng thì có thể dẫn đến lãng phí thời gian và ngân sách nhà nước.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh các giải pháp, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn giải pháp 3. Giải pháp này đem lại nhiều tác động tích cực và lợi ích nhất nếu được áp dụng. 
Trên đây là báo cáo của Bộ Nội vụ về việc đánh giá tác động bổ sung đối với các chính sách tại dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (Vụ PL);

- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, CQĐP, PC, TH (3b).
	BỘ TRƯỞNG

  Phạm Thị Thanh Trà


� Trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh, nếu có chính sách mới được đề xuất thì cơ quan đề xuất chính sách đó có trách nhiệm đánh giá tác động của chính sách.
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